	Trường Tiểu học: ............................................................

Họ tên: 


Học sinh lớp: …………………………………………...
	KTĐK GIỮA KÌ 1 – NĂM HỌC 2018 - 2019

Môn TIẾNG VIỆT – LỚP 5 
KIỂM TRA ĐỌC

Ngày …/ …/ 2018

Thời gian: 25 phút

	
	Giám thị
	Số thứ tự




( ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	ĐIỂM


	Nhận xét bài làm của HS


	Giám khảo
	Số thứ tự


	I/.……/ 5 điểm

1/ ……/ 0,5đ

2/ ……/ 1 đ

3/ ……/ 0,5đ

4/ ……/ 0,5đ


	I. ĐỌC THẦM
Em đọc thầm bài “Đây là cánh cửa hòa bình” rồi làm các bài tập sau:
1. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất!
Bác Hồ được sắp xếp đi thăm thành phố Bombay bằng phương tiện gì?

a.   Xe lửa 

b.   Xe ô tô.

c.   Xe buýt.

d.   Trực thăng.

2. Nối ý ở cột trái với ý thích hợp ở cột phải!

 

3. Cuộc gặp gỡ giữa Bác Hồ và Thủ tướng Nêru nhằm mang đến điều gì?

 .


4. Em sẽ làm gì để góp phần xây dựng hoàn bình trên thế giới? 




( -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	5/ ……/ 0,5đ

6/ ……/ 0,5đ

7/ ……/ 0,5đ

8/ ……/ 0,5đ

9/ ……/ 0,5đ
	
Đánh dấu X vào ô trống  FORMCHECKBOX 
 trước ý trả lời đúng nhất !
5.  Nghe Bác nói, Thủ t​ướng Nêru cười vui vẻ, cảm kích và trả lời Bác:

- Thư​a Chủ tịch, cửa hoà bình luôn luôn rộng mở.
Trong câu trên, từ “cửa” mang nghĩa gốc hay nghĩa chuyển:
 FORMCHECKBOX 
  nghĩa gốc

 FORMCHECKBOX 
  nghĩa chuyển

6. Đoạn: Tư​ơi cười và rất hiền hoà, Bác Hồ nói với Thủ t​ướng Nêru:

- Ông bạn thân mến cứ yên tâm, đây là cửa của hoà bình.

 có bao nhiêu tính từ?

 FORMCHECKBOX 
  2 tính từ. 



 FORMCHECKBOX 
  4 tính từ.

 FORMCHECKBOX 
  3 tính từ. 



 FORMCHECKBOX 
  5 tính từ.
7. Em hãy tìm và viết lại một câu có trạng ngữ chỉ thời gian trong bài đọc.

8. Em hãy viết hai từ đồng nghĩa với từ “hòa bình”.

9. Em hãy đặt một câu với từ có tiếng “hữu” nghĩa là bạn.




BÀi ĐỌc THẦM :
(265 chữ)

Đây là cánh cửa hoà bình

Năm 1958, Bác đi thăm Ấn Độ, Người rời Thủ đô Niu Đêli bằng xe lửa đặc biệt để thăm thành phố Bombay. Đông đảo đại diện ngoại giao các n​ước và quần chúng Thủ đô Niu Đêli ra tiễn Bác. Bác đến, rồi đi chào các đại diện ngoại giao đang xếp hàng. Khi ra sân ga chỉ có Bác, Thủ t​ướng Ấn Độ Nêru và ông Vụ tr​ưởng Vụ lễ tân của Ấn Độ. B​ước đến toa dành riêng cho Bác, Bác không vào ghế ngồi ngay mà đứng lại ở cửa, nói một vài câu chuyện với Thủ t​ướng Nêru. Khi còi tàu nổi lên báo hiệu tàu sắp chuyển bánh, Thủ  t​ướng Nêru thân mật và ân cần nói với Bác:

- Chủ tịch hãy cẩn thận, tàu sắp chuyển bánh đó.

Tư​ơi cười và rất hiền hoà, Bác Hồ nói với Thủ t​ướng Nêru:

- Ông bạn thân mến cứ yên tâm, đây là cửa của hoà bình.

Nghe Bác nói, Thủ t​ướng Nêru cười vui vẻ, cảm kích và trả lời Bác:

- Thư​a Chủ tịch, cửa hoà bình luôn luôn rộng mở.

Câu chuyện rất thân mật này diễn ra giữa hai người đứng đầu hai quốc gia, đồng thời cũng là hai người bạn yêu chuộng hoà bình, luôn luôn đấu tranh cho hoà bình, hữu nghị, hợp tác giữa các dân tộc đã làm mọi người  có mặt hôm ấy rất chú ý.

Sáng hôm sau nhiều báo nhắc lại câu nói của Bác: đây là cánh cửa hoà bình.
Theo 117 câu chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
II.  đỌc THÀNH TIẾNG : (1 phút)

A. Giáo viên cho học sinh đọc một đoạn (khoảng 100 tiếng / phút ) trong số các bài sau:

1. Bài 1 : Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai  (Sách Tiếng Việt lớp 5, tập 1, trang 54)
Đoạn 1 : Nam Phi …….. công nhân da trắng.

Đoạn 2 : Bất bình ……… làm Tổng thống.

2. Bài 2: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà  (Sách Tiếng Việt lớp 5, tập 1, trang 69)

3. Bài 3: Đất Cà Mau (Sách Tiếng Việt lớp 5, tập 1, trang 89)

Đoạn 1: Cà Mau là đất ……… thành chòm, thành rặng.

Đoạn 2: Đước mọc san sát…………của Tổ quốc.



B. Giáo viên nêu hai câu hỏi trong nội dung đoạn học sinh đọc cho học sinh trả lời.

	Tiêu chuẩn cho điểm đọc
	Điểm

	1. Đọc đúng tiếng, đúng từ
	………………/ 1 đ

	2. Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa
	………………/ 1 đ

	3. Đọc diễn cảm
	………………/ 1 đ

	4. Tốc độ đọc
	………………/ 1 đ

	5 Trả lời đúng ý câu hỏi do giáo viên nêu
	………………/ 1 đ

	Cộng


	………………/ 5 đ


Hướng dẫn kiểm tra

1. Đọc sai 2 -4 tiếng : 0,5 điểm ; sai quá 5 tiếng: 0 đ

2. Ngắt, nghỉ hơi không đúng từ 2 – 3 chỗ: 0,5 điểm; ngắt, nghỉ hơi không đúng từ 4 chỗ trở lên: 0đ

3. Giọng đọc chưa thể hiện rõ tính biểu cảm:0,5 điểm ; giọng đọc không thể hiện tính biểu cảm: 0 đ

4. Đọc từ trên 1 phút đến 2 phút : 0,5 điểm ; đọc quá 2 phút : 0 điểm

5. Trả lời chưa đủ ý hoặc diễn đạt chưa rõ ràng: 0,5 điểm ; trả lời sai hoặc không trả lời được: 0 đ

	Trường Tiểu học: ............................................................

Họ tên: 


Học sinh lớp: …………………………………………...
	KTĐK GIỮA KÌ 1 – NĂM HỌC 2018 - 2019

Môn TIẾNG VIỆT – LỚP 5 
KIỂM TRA VIẾT

Ngày …/ …/ 2018

Thời gian: 55 phút

	
	Giám thị
	Số thứ tự




( ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	ĐIỂM


	Nhận xét bài làm của HS


	Giám khảo
	Số thứ tự


	.……/ 5 điểm




	I. CHÍNH TẢ ( Nghe – Viết ) : (15 phút) 

Bài “Kì diệu rừng xanh” (Sách Tiếng Việt 5/ Tập 1, trang 75), học sinh viết tựa bài, đoạn “Loanh quanh trong rừng … lá trong xanh.”
……………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………...


	.……/ 5 điểm

Phần ghi lỗi


	II. TẬP LÀM VĂN: (40 phút)

Đề bài : Hãy tả lại một quang cảnh mà em có dịp nhìn thấy trong cuộc sống hàng ngày của em.

Bài làm

……………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………...


HƯỚNG DẪN CHẤM TIẾNG VIỆT LỚP 5 
 GIỮA KÌ 1 - NH : 2018 –2019

I. ĐỌC THẦM :

1. a. Xe lửa
2.



3. Nhằm mang đến hòa bình, hữu nghị, hợp tác giữa hai quốc gia…
4. Em sẽ yêu thương, giúp đỡ mọi người…

5. Nghĩa chuyển
6. 2 tính từ
7. Năm 1958, Bác đi thăm Ấn Độ, Người rời Thủ đô Niu Đêli bằng xe lửa đặc biệt để thăm thành phố Bombay.
8. Thanh bình, yên bình
9. HS đặt được câu theo đúng yêu cầu.

II. CHÍNH TẢ:

- Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, sạch sẽ, trình bày đúng hình thức bài chính tả được 5đ.

- Sai 1 lỗi chính tả trong bài (sai lẫn phụ âm đầu, hoặc vần, thanh; không viết hoa đúng quy định) trừ 0,5đ.

- Chữ viết không rõ ràng, sai lẫn độ cao, khoảng cách, kiểu chữ và bài viết không sạch sẽ trừ 1 điểm.

II. TẬP LÀM VĂN:

YÊU CẦU: 

1. Nội dung:

· HS viết một bài văn miêu tả quan cảnh có dịp thấy trong cuộc sống hằng ngày.

2. Hình thức:

· Bố cục ba phần phù hợp, cân đối.

· Dùng từ gợi tả, gợi cảm; viết câu đúng ngữ pháp, chính tả.

· Diễn đạt lưu loát; trình bày sạch sẽ, chữ viết dễ đọc.      

BIỂU ĐIỂM :

· Loại Giỏi: (4,5 - 5 điểm): Bài làm thể hiện rõ kĩ năng biết quan sát, gây được cảm xúc cho người đọc. Sử dụng tốt các biện pháp so sánh,… Lỗi chung về ngữ pháp, từ ngữ, chính tả: từ 2 – 3 lỗi.

· Loại Khá: (3 - 4 điểm) : Thực hiện đầy đủ các yêu cầu như loại giỏi nhưng ở mức thấp hơn một chút. Các lỗi chung: 4 – 5 lỗi.

· Loại Trung bình: (2 - 2,5 điểm): Từng yêu cầu đều đạt trung bình, nội dung chưa đầy đủ hoặc dàn trải, đơn điệu. Bố cục đủ 3 phần nhưng chưa cân đối, thiếu cảm xúc khi miêu tả. Lỗi chung: 6 – 7 lỗi.

· Loại Yếu: (1 – 1,5 điểm): Chưa đúng yêu cầu về thể loại; các ý miêu tả rời rạc. Bố cục không cân đối. Diễn đạt khó hiểu, lủng củng. Các lỗi chung : 8 – 9 lỗi.

· Loại Kém: (0,5 điểm): Viết lan man. lạc đề hoặc dở dang.

Lưu ý: Trong quá trình chấm, giáo viên ghi nhận và sửa lỗi cụ thể, giúp học sinh nhận biết những lỗi mình mắc phải và biết cách sửa các lỗi đó để có thể rút kinh nghiệm cho các bài làm tiếp theo.
Ma trận đề kiểm tra định kì giữa học kì 1 - TV lớp 5
	Câu
	Nội dung
	Trắc nghiệm
	Tự luận

	
	
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Hình thức
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4

	1
	Đọc và trả lời câu hỏi
	0.5
	
	
	
	Đánh x
	
	
	
	

	2
	Đọc và trả lời câu hỏi
	
	1
	
	
	Nối ý
	
	
	
	

	3
	Đọc và trả lời câu hỏi
	
	
	
	
	
	
	
	0.5
	

	4
	Đọc và trả lời câu hỏi
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.5

	5
	Từ nhiều nghĩa
	0.5
	
	
	
	Khoanh tròn
	
	
	
	

	6
	Tính từ
	
	0.5
	
	
	Đánh x
	
	
	
	

	7
	Trạng ngữ
	0.5
	
	
	
	Đúng sai
	
	
	
	

	8
	Từ đồng nghĩa
	
	
	
	
	
	0.5
	
	
	

	9
	Đặt câu từ có tiếng hữu
	
	
	
	
	
	
	
	0.5
	

	
	5
	1.5
	1.5
	0
	0
	
	0.5
	0
	1
	0.5


Bác Hồ





đăng lại câu nói của Bác.





sân ga chỉ có Bác, Thủ tướng Nêru.





không vào ghế ngồi ngay mà đứng lại ở cửa, nói chuyện với Thủ t�ướng NêruNêru





chụp ảnh về Bác rất nhiều.





Báo chí





Bác Hồ





đăng lại câu nói của Bác.





sân ga chỉ có Bác, Thủ tướng Nêru.





không vào ghế ngồi ngay mà đứng lại ở cửa, nói chuyện với Thủ t�ướng NêruNêru





chụp ảnh về Bác rất nhiều.





Báo chí








